
 
 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA 
1. Kiến thức: Củng cố, khắc sâu các kiến thức cơ bản, trọng tâm cho học sinh 

về các nội dung: 

- Phong trào Tây Sơn 

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn 

- Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX 

2. Thái độ:   
Giúp học sinh tích cực và tự giác trong kiểm tra 

3. Kỹ năng:   
- Rèn luyện kỹ năng tái hiện, ghi nhớ, liệt kê, trình bày sự kiện. 

- Rèn luyện kỹ năng khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện, 

nhân vật lịch sử. 

4. Phát triển năng lực:  
- Hình thành năng lực tư duy độc lập, thực hành bộ môn 

- Biết lập luận, liên hệ để giải quyết vấn đề, biết rút ra những bài học kinh 

nghiệm. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Tự luận và trắc nghiệm: (50 % trắc nghiệm, 50 % tự luận) 

- Thời gian: 45 phút 

III. THIẾT LẬP MA TRẬN 
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1.  Phong 

trào Tây 

Sơn 

- Ghi nhớ được các 

sự kiện chính, địa 

danh, nhân vật trong 

thời kỳ đấu tranh 

giành độc lập. 

- Biết được những 

chính sách của chính 

quyền phong kiến 

- Hiểu được chiến 

thắng của Quang 

Trung 

- Hiểu được sự 

thay đổi của nước 

ta trong thời kì 

chiến tranh.  

 Đề xuất 

được các ý 

kiến để 

phát huy 

truyền 

thống đấu 

tranh của 

dân tộc ta. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 

0,25đ 

2,5% 

1 

2đ 

20% 

0 

0 

0% 

1 

2 

20% 

1 

0,25đ 

2,5% 

0 

0 

0% 

0 

0 

0% 

1 

1 

10% 

5 

5,5 

65% 

2.  Chế độ 

phong 

kiến nhà 

Nguyễn 

- Biết được qúa trình 

hình thành, lãnh thổ 

của nhà Nguyễn 

- Ghi nhớ được tình 

hình kinh tế của nhà 

Nguyễn. 

 - Nhận xét được 

trình độ phát 

triển của nhà 

Nguyễn. 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

3 

0,75đ 

7,5% 

0 

0 

0% 

2 

0,5đ 

5% 

0 

0 

0% 

5 

1,25đ 

12,5% 

0 

0 

0% 

0 

0 

0% 

0 

0 

0% 

10 

2,5 

35% 

Sự phát 

triển văn 

hóa dân 

tộc cuối 

thế kỉ 

XVIII- 

nửa đầu 

thế kỉ XIX 

 

- Biết được qua trình 

phát triển của văn 

hóa dân tộc 

- Ghi nhớ những nét 

đặc trưng trong văn 

hóa Việt Nam thời 

kỳ này. 

Hiểu được những 

mặt tiêu biểu trong 

tôn giáo, y học, 

kiến trúc,... 

- Hiểu được sự 

thay đổi về văn 

hóa của nước ta 

trong thế kỉ XVII- 

nửa đầu XIX 

- Nhận xét được 

trình độ phát 

triển của  văn 

hóa của nước ta 

trong thế kỉ 

XVII- nửa đầu 

XIX 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

4 

1đ 

10% 

0 

0 

0% 

2 

0,5đ 

5% 

0 

0 

0% 

2 

0,5đ 

5% 

0 

0 

0% 

0 

0 

0% 

0 

0 

0% 

8 

2 

20% 

Tổng cộng 9 

4 

40% 

5 

3 

30% 

8 

2 

20% 

1 

1 

10% 

23 

10 

100%                             



 
 

 
PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 701 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm) 

(Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1: Quân Xiêm đại bại ở địa danh nào sau đây? 

A. Thăng Long B. Rạch Gầm – Xoài Mút 

C. Chi Lăng D. Xương Giang 

Câu 2: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì? 

A.   Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

B.   Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

C.   Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

D.   Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 

Câu 3: Trận Rạch Gầm- Xoài Mút quân Tây Sơn dùng cách gì đề đánh giặc? 

A. Tiêu hao dần lực lượng địch B. Nhử quân địch vào trận địa mai phục 

C. Binh vận D. Làm “vườn không nhà trống” 

Câu 4: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây Sơn 

là gì? 

A. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc 

C. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây 

D. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

Câu 5: Phong trào Tây Sơn diễn ra trong thời gian: 

A. 18  năm B. 21 năm C. 15 năm D. 17 năm 

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII? 

A.   Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

B.   Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

C.   Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

D.  Phủ chúa hội hè quanh năm. 

Câu 7: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

A.   Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

B.   Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

C.   Sa sút, điêu tàn, đình trệ. 

D.   Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

Câu 8: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất 

A.  Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước. 

B. Cuộc giải phóng dân tộc. 

C.  Khởi nghĩa nông dân. 

D.  Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

Câu 9: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống 

Đa 

A. Tôn Sĩ Nghị B. Sầm Nghi Đống C. Hứa Thế Hanh D. Càn Long 

Câu 10: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật 

đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Lữ B. Nguyễn Huệ 

C. Nguyễn Nhạc D. Cả ba anh em Tây Sơn 

Câu 11: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền? 

A.  Chỉ là bù nhìn. 

B.  Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 



 
 

C.   Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 

D.  Nắm quyền tối cao. 

Câu 12: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

A.   Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

B.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

C.   Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

D.   Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

Câu 13: Nguyễn Ánh đặt kinh đô ở: 

A. Phú Xuân B. Thăng Long C. Tây Đô D. Hội An 

Câu 14: Khi tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ nêu khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” với mục đích: 

A. Phô trương thanh thế B. An ủi vua Lê 

C. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân D. Lấy cớ để ra Bắc 

Câu 15: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? 

A. 1802 B. 1815 C. 1831 D. 1806 

Câu 16: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn Huệ C. Nguyễn Ánh D. Nguyễn Lữ 

Câu 17: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ? 

A. Sợ sau tết khí hậu khắc nghiệt 

B. Quân đang mạnh 

C. Nóng vội 

D. Lợi dụng lúc địch ăn tết sẽ chủ quan, sơ hở 

Câu 18: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì? 

A. Tiên phát chế nhân 

B. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh 

C. Thanh dã 

D. Đánh lâu dài 

Câu 19: Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn mấy lần tiến quân ra Bắc ? 

A. 3 lần B. 2 lần C. 4 lần D. 1 lần 

Câu 20: Quang Trung dẫn đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long ngày: 

A. Mùng 5 tết Kỷ Dậu B. Mùng 3 tết 

C. Mùng 7 tết D. Mùng 4 tết 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Trình bày diễn biến quân Tây Sơn đại phá quân Thanh (năm 1789)? Theo em 

tại sao nhân dân lại hăng hái tham gia phong trào Tây Sơn ngay từ đầu?  

Câu 2 (2 điểm). Đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc? 

 

----------- HẾT ---------- 



 
 

 

 
PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 702 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm) 

(Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống 

Đa 

A. Hứa Thế Hanh B. Tôn Sĩ Nghị C. Càn Long D. Sầm Nghi 

Đống 

Câu 2: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật 

đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Huệ B. Cả ba anh em Tây Sơn 

C. Nguyễn Lữ D. Nguyễn Nhạc 

Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

A.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

B.   Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

C.   Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

D.   Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

Câu 4: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ? 

A. Lợi dụng lúc địch ăn tết sẽ chủ quan, sơ hở 

B. Nóng vội 

C. Sợ sau tết khí hậu khắc nghiệt 

D. Quân đang mạnh 

Câu 5: Nguyễn Ánh đặt kinh đô ở: 

A. Phú Xuân B. Hội An C. Tây Đô D. Thăng Long 

Câu 6: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Ánh B. Nguyễn Huệ C. Nguyễn Nhạc D. Nguyễn Lữ 

Câu 7: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? 

A. 1806 B. 1831 C. 1815 D. 1802 

Câu 8: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì? 

A.   Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

B.   Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

C.   Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 

D.   Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

Câu 9: Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn mấy lần tiến quân ra Bắc ? 

A. 2 lần B. 1 lần C. 3 lần D. 4 lần 

Câu 10: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì? 

A. Đánh lâu dài 

B. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh 

C. Tiên phát chế nhân 

D. Thanh dã 

Câu 11: Khi tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ nêu khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” với mục đích: 

A. An ủi vua Lê B. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân 

C. Lấy cớ để ra Bắc D. Phô trương thanh thế 

Câu 12: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền? 

A.  Chỉ là bù nhìn. 

B.  Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 

C.  Nắm quyền tối cao. 

D.   Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 



 
 

Câu 13: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất 

A.  Khởi nghĩa nông dân. 

B.  Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước. 

C. Cuộc giải phóng dân tộc. 

D.  Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

Câu 14: Phong trào Tây Sơn diễn ra trong thời gian: 

A. 15 năm B. 18  năm C. 17 năm D. 21 năm 

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII? 

A.   Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

B.   Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

C.   Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

D.  Phủ chúa hội hè quanh năm. 

Câu 16: Trận Rạch Gầm- Xoài Mút quân Tây Sơn dùng cách gì đề đánh giặc? 

A. Binh vận B. Nhử quân địch vào trận địa mai phục 

C. Làm “vườn không nhà trống” D. Tiêu hao dần lực lượng địch 

Câu 17: Quân Xiêm đại bại ở địa danh nào sau đây? 

A. Xương Giang B. Chi Lăng 

C. Thăng Long D. Rạch Gầm – Xoài Mút 

Câu 18: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây 

Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc 

B. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

C. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây 

D. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

Câu 19: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

A.   Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

B.   Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

C.   Sa sút, điêu tàn, đình trệ. 

D.   Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

Câu 20: Quang Trung dẫn đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long ngày: 

A. Mùng 7 tết B. Mùng 5 tết Kỷ Dậu 

C. Mùng 3 tết D. Mùng 4 tết 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Những chính sách của vua Quang Trung để phát triển kinh tế, văn hóa và ngoại giao của đất 

nước có đặc điểm nào nổi bật?  

Câu 2 (3,0 điểm): 

Vua Quang Trung đã có những chính sách bảo tồn và phát triển nền văn hóa của dân tộc. 

Theo em, ngày nay cần phải làm gì để kế thừa và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền 

thống của dân tộc?  

 



 
 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 703 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm) 

(Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn Lữ C. Nguyễn Ánh D. Nguyễn 

Huệ 

Câu 2: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? 

A. 1815 B. 1802 C. 1831 D. 1806 

Câu 3: Phong trào Tây Sơn diễn ra trong thời gian: 

A. 17 năm B. 21 năm C. 18  năm D. 15 năm 

Câu 4: Nguyễn Ánh đặt kinh đô ở: 

A. Hội An B. Tây Đô C. Thăng Long D. Phú Xuân 

Câu 5: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì? 

A.   Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

B.   Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

C.   Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

D.   Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 

Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

A.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

B.   Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

C.   Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

D.   Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

Câu 7: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ? 

A. Lợi dụng lúc địch ăn tết sẽ chủ quan, sơ hở 

B. Nóng vội 

C. Sợ sau tết khí hậu khắc nghiệt 

D. Quân đang mạnh 

Câu 8: Quang Trung dẫn đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long ngày: 

A. Mùng 5 tết Kỷ Dậu B. Mùng 3 tết 

C. Mùng 4 tết D. Mùng 7 tết 

Câu 9: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống 

Đa 

A. Hứa Thế Hanh B. Càn Long C. Tôn Sĩ Nghị D. Sầm Nghi 

Đống 

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII? 

A.   Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

B.  Phủ chúa hội hè quanh năm. 

C.   Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

D.   Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

Câu 11: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật 

đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Huệ B. Cả ba anh em Tây Sơn 

C. Nguyễn Lữ D. Nguyễn Nhạc 

Câu 12: Khi tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ nêu khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” với mục đích: 

A. An ủi vua Lê B. Lấy cớ để ra Bắc 

C. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân D. Phô trương thanh thế 



 
 

Câu 13: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì? 

A. Đánh lâu dài 

B. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh 

C. Tiên phát chế nhân 

D. Thanh dã 

Câu 14: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây 

Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc 

B. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

C. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

D. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây 

Câu 15: Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn mấy lần tiến quân ra Bắc ? 

A. 2 lần B. 1 lần C. 3 lần D. 4 lần 

Câu 16: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất 

A. Cuộc giải phóng dân tộc. 

B.  Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước. 

C.  Khởi nghĩa nông dân. 

D.  Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

Câu 17: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

A.   Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

B.   Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

C.   Sa sút, điêu tàn, đình trệ. 

D.   Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

Câu 18: Quân Xiêm đại bại ở địa danh nào sau đây? 

A. Xương Giang B. Chi Lăng 

C. Thăng Long D. Rạch Gầm – Xoài Mút 

Câu 19: Trận Rạch Gầm- Xoài Mút quân Tây Sơn dùng cách gì đề đánh giặc? 

A. Binh vận B. Nhử quân địch vào trận địa mai phục 

C. Làm “vườn không nhà trống” D. Tiêu hao dần lực lượng địch 

Câu 20: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền? 

A.   Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 

B.  Nắm quyền tối cao. 

C.  Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 

D.  Chỉ là bù nhìn. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Trình bày diễn biến quân Tây Sơn đại phá quân Thanh (năm 1789)? Theo em 

tại sao nhân dân lại hăng hái tham gia phong trào Tây Sơn ngay từ đầu?  

Câu 2 (2 điểm). Đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc? 



 
 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 704 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm) 

(Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng) 

Câu 1: Trận Rạch Gầm- Xoài Mút quân Tây Sơn dùng cách gì đề đánh giặc? 

A. Tiêu hao dần lực lượng địch B. Làm “vườn không nhà trống” 

C. Binh vận D. Nhử quân địch vào trận địa mai phục 

Câu 2: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền? 

A.  Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 

B.  Chỉ là bù nhìn. 

C.   Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 

D.  Nắm quyền tối cao. 

Câu 3: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn Lữ C. Nguyễn Ánh D. Nguyễn 

Huệ 

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII? 

A.   Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

B.   Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

C.  Phủ chúa hội hè quanh năm. 

D.   Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

Câu 5: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ? 

A. Lợi dụng lúc địch ăn tết sẽ chủ quan, sơ hở 

B. Sợ sau tết khí hậu khắc nghiệt 

C. Quân đang mạnh 

D. Nóng vội 

Câu 6: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật 

đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Lữ B. Nguyễn Huệ 

C. Nguyễn Nhạc D. Cả ba anh em Tây Sơn 

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

A.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

B.   Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

C.   Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

D.   Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

Câu 8: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? 

A. 1802 B. 1831 C. 1815 D. 1806 

Câu 9: Nguyễn Ánh đặt kinh đô ở: 

A. Phú Xuân B. Thăng Long C. Tây Đô D. Hội An 

Câu 10: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống 

Đa 

A. Hứa Thế Hanh B. Càn Long C. Tôn Sĩ Nghị D. Sầm Nghi 

Đống 

Câu 11: Quang Trung dẫn đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long ngày: 

A. Mùng 3 tết B. Mùng 4 tết 

C. Mùng 5 tết Kỷ Dậu D. Mùng 7 tết 

Câu 12: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì? 

A. Tiên phát chế nhân 

B. Đánh lâu dài 



 
 

C. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh 

D. Thanh dã 

Câu 13: Khi tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ nêu khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” với mục đích: 

A. An ủi vua Lê B. Lấy cớ để ra Bắc 

C. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân D. Phô trương thanh thế 

Câu 14: Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn mấy lần tiến quân ra Bắc ? 

A. 1 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 4 lần 

Câu 15: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây 

Sơn là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc 

B. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

C. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

D. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây 

Câu 16: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là 

gì? 

A.   Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

B.   Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

C.   Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

D.   Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 

Câu 17: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất 

A. Cuộc giải phóng dân tộc. 

B.  Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước. 

C.  Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

D.  Khởi nghĩa nông dân. 

Câu 18: Phong trào Tây Sơn diễn ra trong thời gian: 

A. 17 năm B. 21 năm C. 18  năm D. 15 năm 

Câu 19: Quân Xiêm đại bại ở địa danh nào sau đây? 

A. Xương Giang B. Chi Lăng 

C. Rạch Gầm – Xoài Mút D. Thăng Long 

Câu 20: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

A.   Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

B.   Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

C.   Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

D.   Sa sút, điêu tàn, đình trệ. 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Những chính sách của vua Quang Trung để phát triển kinh tế, văn hóa và ngoại giao của đất 

nước có đặc điểm nào nổi bật?  

Câu 2 (3,0 điểm): 

Vua Quang Trung đã có những chính sách bảo tồn và phát triển nền văn hóa của dân tộc. 

Theo em, ngày nay cân phải làm gì để kế thừa và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền 

thống của dân tộc?  

 



 
 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề 705(DỰ PHÒNG) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 – 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm) 

(Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất) 

Câu 1: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

A.   Được nhà nước đầu tư và phát triển. 

B.   Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh. 

C.   Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp. 

D.   Sa sút, điêu tàn, đình trệ. 

Câu 2: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì? 

A.   Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay. 

B.   Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân. 

C.   Đem lại ruộng đất cho nông dân. 

D.   Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo. 

Câu 3: Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788 Tây Sơn mấy lần tiến quân ra Bắc ? 

A. 1 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 4 lần 

Câu 4: Quang Trung dẫn đại quân chiến thắng tiến vào Thăng Long ngày: 

A. Mùng 4 tết B. Mùng 3 tết 

C. Mùng 5 tết Kỷ Dậu D. Mùng 7 tết 

Câu 5: Khi tiến quân ra Bắc, Nguyễn Huệ nêu khẩu hiệu “phù Lê diệt Trịnh” với mục đích: 

A. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân B. An ủi vua Lê 

C. Phô trương thanh thế D. Lấy cớ để ra Bắc 

Câu 6: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất 

A.  Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

B. Cuộc giải phóng dân tộc. 

C.  Khởi nghĩa nông dân. 

D.  Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước. 

Câu 7: Nhà Nguyễn thành lập năm nào? 



 
 

A. 1815 B. 1802 C. 1831 D. 1806 

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII? 

A.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm. 

B.   Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân. 

C.   Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc. 

D.   Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc. 

Câu 9: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại quân Tây Sơn 

là gì? 

A. Đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc 

B. Đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây 

C. Đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài 

D. Đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh 

Câu 10: Nguyễn Ánh đặt kinh đô ở: 

A. Phú Xuân B. Thăng Long C. Tây Đô D. Hội An 

Câu 11: Đông Định Vương là tên hiệu của nhân vật lịch sử nào? 

A. Nguyễn Nhạc B. Nguyễn Huệ C. Nguyễn Ánh D. Nguyễn Lữ 

Câu 12: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống 

Đa 

A. Tôn Sĩ Nghị B. Càn Long C. Hứa Thế Hanh D. Sầm Nghi 

Đống 

Câu 13: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là gì? 

A. Tiên phát chế nhân 

B. Thanh dã 

C. Tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh 

D. Đánh lâu dài 

Câu 14: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền? 

A.  Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh. 

B.  Chỉ là bù nhìn. 

C.   Mất quyền vào tay chúa Nguyễn. 



 
 

D.  Nắm quyền tối cao. 

Câu 15: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ? 

A. Lợi dụng lúc địch ăn tết sẽ chủ quan, sơ hở 

B. Quân đang mạnh 

C. Nóng vội 

D. Sợ sau tết khí hậu khắc nghiệt 

Câu 16: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng 

Ngoài thế kỉ XVIII? 

A.   Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong. 

B.   Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục. 

C.  Phủ chúa hội hè quanh năm. 

D.   Đánh thuế đối với dân nặng nề. 

Câu 17: Trận Rạch Gầm- Xoài Mút quân Tây Sơn dùng cách gì đề đánh giặc? 

A. Tiêu hao dần lực lượng địch B. Làm “vườn không nhà trống” 

C. Binh vận D. Nhử quân địch vào trận địa mai phục 

Câu 18: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật 

đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài? 

A. Nguyễn Lữ B. Nguyễn Huệ 

C. Nguyễn Nhạc D. Cả ba anh em Tây Sơn 

Câu 19: Phong trào Tây Sơn diễn ra trong thời gian: 

A. 15 năm B. 21 năm C. 18  năm D. 17 năm 

Câu 20: Quân Xiêm đại bại ở địa danh nào sau đây? 

A. Xương Giang B. Rạch Gầm – Xoài Mút 

C. Chi Lăng D. Thăng Long 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Những chính sách của vua Quang Trung để phát triển kinh tế, văn hóa và ngoại giao của đất 

nước có đặc điểm nào nổi bật?  

Câu 2 (3,0 điểm): 

Vua Quang Trung đã có những chính sách bảo tồn và phát triển nền văn hóa của dân tộc. 

Theo em, ngày nay cân phải làm gì để kế thừa và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền 

thống của dân tộc?  

 



 
 

 

 

PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

     TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

          

 

  ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM 

TRA CUỐI KÌ II-LỊCH SỬ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) (Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm) 

 

Mã đề: S701 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

Mã đề: S702 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

Mã đề: S703 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     



 
 

C                     

D                     

 

Mã đề: S704 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

Mã đề: S705  ĐỀ DỰ PHÒNG 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

 

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

 

Đề 1+3: 

Câu Nội dung 
Biểu 

điểm 

 

 

1 

(3 

điểm) 

 

 

* Diễn biến quân Tây Sơn đại phá quân Thanh: 

- Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo tiến vào Thăng Long.  

- Đêm 30 tết quân ta vượt sông Gián Khẩu (sông Đáy), tiêu diệt toàn bộ 

quân địch ở đồn tiền tiêu. 

- Mùng 3 tết quân ta tiêu diệt địch ở đồn Hà Hồi.  

- Mờ sáng ngày mồng 5 tết quân ta tiến đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh 

chống cự không nổi, bỏ chạy toán loạn.  

- Cùng lúc đó đạo quân của Đô Đốc Long đánh đồn Đống Đa, tướng 

giặc là Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử . 

- Tôn Sĩ Nghị bàng hoàng cùng một số võ quan bỏ lại quân lính, vượt 

2,0đ 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25

0,25 

 



 
 

sông Nhị (sông Hồng) chạy trốn. - Trưa mồng 5 tết, Quang Trung cùng 

đoàn quân Tây Sơn chiến thắng kéo vào Thăng Long. 

* Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu là 

do: 

- Cuộc khởi nghĩa nhằm lấy của người giàu chia cho người nghèo hợp 

lòng dân. 

- Cuộc khởi nghĩa nhằm lật đổ chính quyền phong kiến thối nát lúc bấy 

giờ, đưa nhân dân thoát khỏi đời sống khổ cực. 

 

0,25 

 

1 đ 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

  

2 (2 

điểm) 

 

 

Đóng góp to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc : 

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê  

-> xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia  

- Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh  

-> bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ Quốc.  

 

 

1đ 

 

1đ 

 



 
 

 

Đề 2+4+5: 

Câu Nội dung Biểu 

điểm 

 

 

1 

(3 

điểm) 

 

 

* Kinh tế: 

- Ra “chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang 

và nạn lưu vong.  

- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều thứ thuế.  

- Mở cửa ải, thông chợ búa. 

- Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần. 

* Văn hóa:  

- Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở cửa trường học. 

- Dùng chữ Nôm làm thứ chữ viết chính thức của nhà nước, lập Viện 

Sùng chính.  

* Ngoại giao: 

- Thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh nhưng kiên 

quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. 

- Đối với Nguyễn Ánh thì quyết định mở cuộc tiến công lớn để tiêu diệt. 

1 

điểm 

 

 

 

 

1 

điểm 

 

 

1 

điểm 

 2 

(2 

điểm) 

- Tự mình phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi kiến thức cho bản thân. 

 

 

- Tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử hào hùng, truyền 

thống văn hóa đất nước. 

 

- Tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, trong đó chú 

trọng các đề tài liên quan bảo vệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc. 

-  Chủ động xây dựng tác phong, lối sống đẹp, sống có ích. 

 

- Tiếp thu những nét đẹp văn hóa từ các nước bên ngoài, tuy nhiên có sự 

chắt lọc, lựa chọn phù hợp với văn hóa Việt Nam 

0,25 

điểm 

0,5 

điểm 

0,25 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

 



 
 

GV ra đề 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hiển 

Tổ/Nhóm CM duyệt BGH duyệt 

 

 

 

 


